
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2015

KẾT QUẢ TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 09 NĂM - NĂM 2015

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 551/Q§-HVANQGVN-TS ngày 22/7/2015)
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1 1 9N-60 VÕ MINH QUANG Nam 27.05.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.60 9.60 Kinh KV3 Trúng tuyển

2 2 9N-68 NGUYỄN TRỊNH BẢO NHƯ Nữ 09.08.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.58 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

3 3 9N-73 NGUYỄN PHƯƠNG TUỆ LINH Nữ 18.12.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

4 4 9N-36 PHẠM THÀNH HIẾU Nam 24.01.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 9.44 8.84 Kinh KV3 Trúng tuyển

5 5 9N-15 NGUYỄN HOÀNG SONG HÂN Nữ 15.10.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.24 8.90 Kinh KV3 Trúng tuyển

6 6 9N-24 NGUYỄN NHẬT HÀ Nữ 12.06.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.16 8.60 Kinh KV3 Trúng tuyển

7 7 9N-13 NGHIÊM HÀ VY Nữ 25.11.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 9.06 8.56 Kinh KV3 Trúng tuyển

8 8 9N-47 BÙI ĐĂNG HUY Nam 08.06.2006 Thanh Hóa Lớp 3 PN Piano 9.00 8.90 Kinh KV2 Trúng tuyển

9 9 9N-92 CHÂU HƯƠNG THI Nữ 31.05.2001 Hà Nội Lớp 8 PN Piano 9.00 8.90 Kinh KV3 Trúng tuyển

10 10 9N-41 NGUYỄN TÙNG LÂM Nam 16.10.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 9.00 8.80 Kinh KV3 Trúng tuyển

11 11 9N-16 NGUYỄN LÊ NHẬT MINH Nam 08.05.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 9.00 8.60 Kinh KV3 Trúng tuyển

12 12 9N-31 PHẠM THUỲ LINH Nữ 21.07.2004 Hải Phòng Lớp 5 PN Piano 9.00 8.10 Kinh KV3 Trúng tuyển

13 13 9N-32 NGUYỄN KHÁNH TRANG Nữ 23.07.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.96 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

14 14 9N-14 PHẠM HỒNG NGỌC Nữ 26.05.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.96 8.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

15 15 9N-10 NGUYỄN ĐỖ MINH ANH Nữ 24.06.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.90 8.84 Kinh KV3 Trúng tuyển

16 16 9N-04 ĐẶNG NGUYỄN QUỐC AN Nam 17.01.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.86 8.90 Kinh KV3 Trúng tuyển

17 17 9N-12 NGUYỄN MINH TÂM Nữ 22.07.2005 Hà Nội Lớp4 PN Piano 8.80 9.06 Kinh KV3 Khiếm thị Trúng tuyển

18 18 9N-81 TRẦN VĨNH PHÁT Nam 14.06.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.80 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

19 19 9N-49 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG LINH Nữ 21.05.2006 Hà Nội Lớp3 PN Piano 8.80 8.90 Kinh KV3 Trúng tuyển

20 20 9N-03 NGUYẾN THỊ NGỌC ANH Nữ 16.02.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.80 8.56 Kinh KV2 Trúng tuyển

21 21 9N-29 NGUYỄN KHÁNH VI Nữ 05.08.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 8.80 8.10 Kinh KV3 Trúng tuyển

22 22 9N-93 ĐOÀN PHẠM KHÁNH VĂN Nam 30.09.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.74 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển
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23 23 9N-63 NGUYỄN KHÁNH ĐĂNG Nam 15.03.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.74 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

24 24 9N-79 LỮ THỤC NHƯ ANH Nữ 15.02.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.74 8.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

25 25 9N-46 NGUYỄN BẢO ĐAN Nữ 13.07.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.74 8.10 Kinh KV3 Trúng tuyển

26 26 9N-82 LÊ HÀ ANH Nữ 18.10.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.56 8.66 Kinh KV3 Trúng tuyển

27 27 9N-02 NGÔ GIA BẢO Nam 07.10.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.50 8.90 Kinh KV3 Trúng tuyển

28 28 9N-85 NGUYỄN TÙNG LÂM Nam 03.07.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.50 8.66 Kinh KV3 Trúng tuyển

29 29 9N-18 VÕ PHƯƠNG NGỌC LINH Nữ 08.01.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

30 30 9N-42 TRẦN BẢO KHÁNH TRÂM Nữ 14.02.2006 Hà Nội Lớp3 PN Piano 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

31 31 9N-39 TRẦN BẢO DUY Nam 01.04.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.50 8.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

32 32 9N-45 LÊ QUÝ TÔN Nam 10.01.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.44 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

33 33 9N-58 TRẦN CAO SƠN Nam 01.02.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.44 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

34 34 9N-09 NGUYỄN LÊ BÌNH NGUYÊN Nữ 13.01.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 8.44 8.44 Kinh KV3 Trúng tuyển

35 35 9N-11 NGUYỄN ĐẶNG BẢO MINH Nam 24.06.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.28 8.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

36 36 9N-80 ĐÀO KHÁNH HUYỀN Nữ 31.05.2004 Hải Phòng Lớp 5 PN Piano 8.28 7.64 Kinh KV3 Trúng tuyển

37 37 9N-71 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 05.01.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.24 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

38 38 9N-62 LƯƠNG HOÀNG VÂN KHÁNH Nữ 02.05.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.20 8.74 Kinh KV3 Trúng tuyển

39 39 9N-19 LÊ PHẠM MINH KHÁNH Nữ 06.08.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.20 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

40 40 9N-75 NGUYỄN BÙI THIÊN MINH Nữ 04.05.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.16 8.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

41 41 9N-61 TRẦN ĐẠI THIÊN PHƯỚC Nam 08.04.2004 Hải Phòng Lớp 5 PN Piano 8.16 8.24 Kinh KV3 Trúng tuyển

42 42 9N-84 TRẦN BÍCH THẢO Nữ 08.10.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.16 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

43 43 9N-65 TRƯƠNG QUANG HÙNG Nam 06.11.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 8.04 8.10 Kinh KV3 Trúng tuyển

44 44 9N-27 NGUYỄN THẢO NGUYÊN Nữ 31.12.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.00 8.44 Kinh KV3 Trúng tuyển

45 45 9N-44 TẠ HUY HIẾU Nam 08.12.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển
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46 46 9N-96 NGUYỄN MINH TRANG Nữ 06.02.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 8.00 8.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

47 47 9N-83 LÊ DUY ANH BẢO Nam 05.04.2001 Đà Nẵng Lớp 8 PN Piano 8.00 7.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

48 48 9N-91 ĐINH XUÂN HÀ Nam 03.12.2004 Hòa Bình Lớp 5 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV1 Trúng tuyển

49 1 9N-72 PHẠM KHÁNH LINH Nữ 29.04.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

50 2 9N-76 LÊ NHƯ LAN MINH Nữ 21.12.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Violon 9.50 9.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

51 3 9N-06 NGUYỄN ĐOÀN QUANG MINH Nam 15.01.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 9.30 9.40 Kinh KV3 Trúng tuyển

52 4 9N-56 NGUYỄN HỮU HẢI ANH Nam 08.07.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 9.30 9.30 Kinh KV3 Trúng tuyển

53 5 9N-48 KHƯƠNG HÀ PHƯƠNG  Nữ 22.04.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 9.00 9.20 Kinh KV3 Trúng tuyển

54 6 9N-20 LÊ NGUYỄN KHÁNH VÂN Nữ 10.12.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 9.00 9.00 Kinh KV3 Trúng tuyển

55 7 9N-05 ĐÀO VÂN KHANH Nữ 13.04.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 9.00 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

56 8 9N-57 TRẦN NGUYỄN TUỆ LINH Nữ 18.11.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 8.80 8.80 Kinh KV3 Trúng tuyển

57 9 9N-22 LẠI PHƯƠNG THUỲ Nữ 09.07.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.70 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

58 10 9N-55 ĐỖ PHÚC NGUYÊN Nam 25.12.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.50 8.80 Kinh KV2 Trúng tuyển

59 11 9N-21 NGUYỄN LÊ MINH CHÂU Nữ 29.08.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

60 12 9N-30 TRẦN MINH ÂN Nam 25.09.2006 Hà Nội Lớp3 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

61 13 9N-34 MÃ HOÀNG KHÁNH NGUYÊN Nữ 30.08.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

62 14 9N-64 TRẦN ĐỨC MẠNH Nam 20.12.2007 Nam Định Lớp 2 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

63 15 9N-67 NGUYỄN HOÀNG LINH PHƯƠNG Nữ 03.11.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

64 16 9N-69 NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG NHI Nữ 04.02.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

65 17 9N-88 DƯƠNG DIỆU LINH Nữ 25.01.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

66 18 9N-95 ĐỖ GIA HƯNG Nam 25.11.2006 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV2 Trúng tuyển

67 19 9N-07 CHU PHƯƠNG NHI Nữ 25.12.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Violon 8.30 8.20 Kinh KV3 Trúng tuyển

68 20 9N-54 NGUYỄN KHÁNH  LINH Nữ 14.06.2007 Hà Nội Lớp 2 DÂY Violon 8.20 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển
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69 21 9N-26 DƯƠNG ANH TRANG THU Nữ 29.03.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.20 8.20 Kinh KV3 Trúng tuyển

70 22 9N-50 NGUYỄN LINH NHI Nữ 07.08.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 8.00 8.80 Kinh KV3 Trúng tuyển

71 23 9N-51 BẠCH QUỲNH TRANG Nữ 22.03.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.00 8.50 Mường KV3 1 Trúng tuyển

72 24 9N-28 TÔ PHƯƠNG BẢO AN Nữ 17.09.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.80 8.80 Kinh KV3 Trúng tuyển

73 25 9N-35 VŨ MINH HẰNG Nữ 08.02.2005 Quảng Ninh Lớp 4 DÂY Violon 8.60 8.60 Kinh KV2 Trúng tuyển

74 26 9N-53 HOÀNG HUYỀN PHƯƠNG Nữ 10.07.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Trúng tuyển

75 27 9N-74 NGUYỄN VÂN ANH Nữ 20.09.2005 Bắc Ninh Lớp 4 DÂY Violon 8.60 8.60 Kinh KV2 Trúng tuyển

76 1 9N-40 VŨ TRẦN MỸ HÀ Nữ 13.02.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 7.50 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

77 2 9N-37 NGÔ CHÍ KIÊN Nam 03.09.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 7.40 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

78 3 9N-89 TRẦN ĐỨC TUẤN LÂN Nam 11.02.2003 Hà Nội Lớp 6 PN Piano 7.40 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

79 4 9N-28 TÔ PHƯƠNG BẢO AN Nữ 17.09.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

80 5 9N-35 VŨ MINH HẰNG Nữ 08.02.2005 Quảng Ninh Lớp 4 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển

81 6 9N-52 VŨ ĐỨC NGUYÊN Nam 11.11.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

82 7 9N-86 HOÀNG  MAI Nữ 02.09.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

83 8 9N-94 PHẠM BÙI HẢI NAM Nam 16.08.2003 Hà Nội Lớp 6 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

84 9 9N-97 PHAN LÊ THÁI AN Nữ 16.02.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 7.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

85 10 9N-53 HOÀNG HUYỀN PHƯƠNG Nữ 10.07.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 6.30 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

86 11 9N-70 NGUYỄN NGỌC  ANH Nữ 21.05.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 6.30 8.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển

87 12 9N-74 NGUYỄN VÂN ANH Nữ 20.09.2005 Bắc Ninh Lớp 4 PN Piano 6.20 8.00 Kinh KV2 Không trúng tuyển

88 13 9N-78 VŨ THÁI DƯƠNG Nam 20.07.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 6.20 8.00 Kinh KV3 Con TB 2 Không trúng tuyển

89 14 9N-25 NGUYỄN THU HIỀN Nữ 02.06.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 6.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

90 15 9N-87 NGUYỄN HOÀNG NGÂN Nữ 19.04.2005 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 6.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

91 16 9N-98 HÀ MẪN NHI Nữ 03.01.2000 Hà Nội Lớp 10 PN Piano 5.40 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển
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92 17 9N-99 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 04.01.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 5.20 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

93 18 9N-01 PHÙNG THỊ NGỌC CHI Nữ 18.01.2006 Hà Nội Lớp 4 PN Piano 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

94 19 9N-17 NGUYỄN MINH PHƯƠNG  THẢO Nữ 15.02.2004 Hà Nội Lớp 5 PN Piano 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

95 20 9N-23 DƯƠNG  NAM KHÁNH Nam 27.11.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

96 21 9N-43 LÊ HOÀNG PHÚC Nam 10.06.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

97 22 9N-66 NGUYỄN MINH TUẤN Nam 06.02.2006 Hà Nội Lớp 3 PN Piano 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

98 1 9N-08 TRỊNH TUẤN HƯNG Nam 17.05.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 8.50 8.50 Kinh KV3 Không trúng tuyển

99 2 9N-90 TRẦN THÀNH Nam 17.11.2003 Hà Nội Lớp 6 DÂY Violon 8.00 8.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

100 3 9N-59 PHẠM HUYỀN DIỆU Nữ 31.08.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 7.00 7.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

101 4 9N-33 HUỲNH MINH CHÂU Nữ 24.04.2005 Hà Nội Lớp 4 DÂY Violon 6.00 6.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

102 5 9N-38 ĐỖ MINH CHÂU Nữ 11.11.2004 Hà Nội Lớp 5 DÂY Violon 6.00 6.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

103 6 9N-37 NGÔ CHÍ KIÊN Nam 03.09.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 5.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

104 7 9N-98 HÀ MẪN NHI Nữ 03.01.2000 Hà Nội Lớp 10 DÂY Violon 5.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

105 8 9N-99 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 04.01.2006 Hà Nội Lớp 3 DÂY Violon 5.00 5.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển

106 9 9N-91 ĐINH XUÂN HÀ Nam 03.12.2004 Hòa Bình Lớp 5 DÂY Violon 5.00 5.00 Kinh KV1 Không trúng tuyển

107 10 9N-77 ALEC GIAO LÊ BOURNIGAULT Nam 20.01.2007 Hà Nội Lớp 2 DÂY Violon 0.00 0.00 Kinh KV3 Không trúng tuyển
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